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times/ lần 

sửa đổi 

 
Revision item/ 

Mục sửa đổi 

 

Revision content / Nội dung sửa đổi 

Revision 

date/ ngày 

sửa đổi 

1.1 

Mục 1 

Quy định này được áp dụng đối với việc tính toán chi phí 

chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý 

môi trường và chứng nhận sản phẩm của CTIC VIETNAM/ 

This regulation applies to the calculation of certification fees 

for quality management systems, environmental management 

systems, and product certification conducted by CTIC 

VIETNAM. 

31.5.2025 Mục 2 
TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, TCVN IEC/ISO 17065: 2013/  

ISO/IEC 17021-1:2015, IEC/ISO 17065: 2012 

Mục 4 

Phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản 

lý môi trường và chứng nhận sản phẩm được tính theo công 

thức/ The fee for certification of quality management 

systems, environmental management systems and product 

certification is calculated according to the formula: 

02 Toàn bộ Bổ sung phạm vi cho lĩnh vực thẩm định/ thẩm tra khí nhà 

kính/ Add scope for GHG validation and verification 
21/6/2025 
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CTIC VIETNAM R.02 – Calculation of audit charges Regulation 
 

 

 

1. Phạm vi 1. Scope 

Quy định này được áp dụng đối với việc tính toán chi 

phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống 

quản lý môi trường, chứng nhận sản phẩm và hoạt 

động thẩm định/thẩm tra khí nhà kính của CTIC 

VIETNAM 

This regulation applies to the calculation of 

certification fees for quality management systems, 

environmental management systems, product 

certification and greenhouse gas verification/validation 

activities conducted by CTIC VIETNAM. 

2. Tài liệu viện dẫn 2. Reference documents 

TCVN ISO/IEC 17021-1:2015,  

TCVN ISO/IEC 17065: 2013 

TCVN ISO/IEC 17029:2020 

ISO/IEC 17021-1:2015,  

ISO/IEC 17065: 2012 

ISO/IEC 17029:2019 

3. Định nghĩa và từ viết tắt 3. Definitions and Abbreviations 

N/A N/A 

4. Nội dung 4. Content 

Phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ 

thống quản lý môi trường và chứng nhận sản phẩm 

và hoạt động thẩm định/thẩm tra khí nhà kính được 

tính theo công thức: 

 

T  =  NC  + CTP 

Trong đó: 

T: Tổng chi phí chứng nhận (đã bao gồm VAT) 

NC: công đánh giá = số ngày công đánh giá x đơn 

giá/ngày công 

CTP:  Công tác phí tính theo thực tế, bao gồm chi  

phí di chuyển và lưu trú 

The fee for certification of quality management 

systems, environmental management systems, product 

certification and greenhouse gas verification/validation 

activities is calculated according to the formula: 

 

T = NC + CTP 

In there: 

T: Total cost of certification (VAT included) 

NC: audit fee = number of audit man-days x unit 

price/man-day 

CTP: Business trip fee calculated according to  

reality, including travel and accommodation costs 
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